
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỐI NĂM - LỚP …………
NĂM HỌC: ………….
I. BIẾN ĐỘNG SĨ SỐ:

*Sỉ số học sinh đầu năm:

…………


*Sỉ số học sinh đến cuối năm: 

…………
	STT
	Họ và tên học sinh nghỉ học
	Lý do nghỉ, bỏ học

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


+ Số đoàn viên đầu năm: 

……………
+ Số đoàn viên cuối năm: 

……………
II. CÁC BIỆN PHÁP GVCN ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ GIÁO DỤC, XÂY DỰNG TẬP THỂ LỚP THEO CÁC MẶT CÔNG TÁC SAU 

1. Về hạnh kiểm, ý thức tự quản:

2. Về học tập:

3. Thi đua: 

III. TÌNH HÌNH HỌC TẬP: Tinh thần thái độ học tập, mức độ tiếp thu ở từng bộ môn:
IV. THỐNG KÊ KẾT QUẢ CUỐI NĂM HỌC:

1. Những trường hợp chưa có sự thống nhất giữa GVCN và GVBM về  các ý kiến tham khảo xếp loại hạnh kiểm của học sinh  (ghi rõ lý do): 

2. Thống kê những trường hợp bị kỷ luật 

+ Số học sinh do nhà trường cảnh cáo: 

Lý do: 
+ Số học sinh do lớp khiển trách: 

Lý do: 
+ Tổng số lượt nghỉ của lớp: 
…………

Có phép: 



…………

Không phép:



………….

3. Thống kê kết quả theo dự kiến của GVCN 

	XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
	XẾP LOẠI HỌC LỰC

	
	TỐT
	KHÁ
	TB
	YẾU
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	KÉM

	Số HS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐBQ
	HẠNG
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


5. Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến (DS ghi theo thứ tự xếp loại Hạnh kiểm, theo thứ tự điểm từ cao xuống điểm thấp; Nếu có HS đồng điểm thì GVCN tự chia trung bình và lấy sau dấu phẩy hai số để xếp hạng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐBQ
	HẠNG
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Danh sách học sinh thi lại
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM BQ
	XẾP LOẠI CẢ NĂM
	THI LẠI
	HS KÝ TÊN

	
	
	
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM
	MÔN
	ĐTB
	

	1
	Nguyễn Văn A
	5,4
	Yếu
	TB
	Lý
	3,0
	

	2
	Trần Ngọc B
	5,3
	Yếu
	TB
	Anh
	3,2
	

	
	
	
	
	
	Văn
	4,0
	

	
	
	
	
	
	Toán
	4,5
	

	
	
	
	
	
	Sinh
	3,1
	

	3
	Đoàn Thanh C
	6,0
	Yếu
	Khá
	Hóa
	2,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7. Danh sách học sinh rèn luyện hè
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐBQ
	XẾP LOẠI CẢ NĂM
	HỌC SINH KÝ TÊN

	
	
	
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Danh sách học sinh ở lại lớp
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐBQ
	XẾP LOẠI CẢ NĂM
	HỌC SINH KÝ TÊN

	
	
	
	HỌC LỰC
	HẠNH KIỂM
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. Danh sách học sinh chưa xếp loại (ghi rõ lý do nếu có)
V. ĐỀ NGHỊ CỦA GVCN

1. Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan, vượt khó học tập (GVCN phải xác minh chính xác từng trường hợp nếu có)

2. Đề nghị khác

Bình Thạnh, ngày         tháng          năm 2014

Giáo viên chủ nhiệm
1

